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 BẢNG BÁO GIÁ  
Số: DL_MKT.01 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 / 12 / 2021 
(Hiệu lực 30 ngày) 

Kính gửi QUÝ KHÁCH HÀNG  
Địa chỉ   
Tel   
Email   
Dự án   

 
Công ty TNHH Kỹ Thuật TECHNO (TECHNO Co.,LTD) xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo 

giá như sau: 
 

STT MÔ TẢ SẢN PHẨM SL ĐƠN GIÁ 
(VNĐ) 

Thuế 
VAT 

THÀNH TIỀN 
(VNĐ) 

A THÔNG SỐ CHUNG     
1 Máy đo khí thải, khí đốt cầm tay 

Model: Si-CA 030  
Nhà sản xuất: Sauermann –  Pháp  
Xuất xứ: Pháp  
 
1. Tính năng kỹ thuật:  
- Máy đo nhanh khí thải, khí cháy cho đo tối đa 

03 khí O2, CO và NO (cho NOx) 
- Cảm biến đo CO có thể lên đến nồng đồ 

8000ppm 
- Tự động tắt bơm nếu hàm lượng CO ở mức cao 
- Màn hình hiển thị màu 
- Nhỏ nhẹ, khoảng 250g 
- Chức năng quản lý dữ liệu với dự động lưu trữ 

dữ liệu và tạo báo cáo 
2. Thông số kỹ thuật: 
- Đơn vị đo: inH2O, °F, °C, %, ppm, mbar 
- Thông số đo và dải đo:  

• O2: 0.00 % ... 25.00 % 
• CO: 0.00 ppm ... 8000.00 ppm 
• CO2 (tính toán) : 0.00 % ... 99.90 % 

01  
 

10% Liên hệ 
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• NO (lựa chọn thêm): 0 to 5000 ppm 
• NOx (Tính toán - lựa chọn thêm): 0 to 7500 

ppm 
• Nhiệt độ khí ống khói: -20 °C ... 1250°C 
• Nhiệt độ không khí: -20°C ... 120°C 
• Chênh lệch nhiệt độ:  0 °C ... 1250 °C 
• Chênh áp:  -200 mbar ... 200 mbar 
• Khí dư (tính toán):  0% ... 999% 
• Hiệu suất đốt (tính toán): 0% ... 100% 
• Hiệu suất đốt (nhưng tụ - tính toán): 0% ... 

125% 
- Kích thước: 19.4 x 9.9 x 4.9 cm 
- Trọng lượng: 350g 
- Phím bấm: 5 phím 
- Vật liệu: ABS-PC 
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP42 
- Nguồn: Pin sạc, nguồn điện USB, Pin Li-Ion 

5100 mA / h 3,6 V / Điện áp nguồn của bộ 
nguồn: 100-240 Vac, 50-60 Hz Bộ chính: 5 Vdc 
/ 2A 

B MÃ ĐẶT HÀNG:     
1 Máy đo khí thải, khí đốt cầm tay đo O2, CO 

Code: SICA 030 KIT 2AS 
 
Cung cấp bao gồm:  
- Bộ phân tích khí Si-CA 030 2AS, hai cảm biến 

khí (O2, CO), đầu dò 7 » (180mm), hộp đựng 
bằng nhựa vinyl 

- Lớp vỏ cao su bảo vệ máy 
- Đầu đo khí thải (Flue gas probe with dual hose) 
- Bộ lọc bẫy nước 
- Bộ nguồn AC/ kèm bộ sạc 
- Cáp USB 
- 1 Mobile app 
- Modul cho giao tiếp không dây 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng 

Việt 

   Liên hệ 

2 Máy đo khí thải, khí đốt cầm tay đo O2, CO 
Code: SICA 030 Kit 2AC 

   Liên hệ 
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Cung cấp bao gồm:  
- Bộ phân tích khí Si-CA 030 2AC, hai cảm biến 

khí (O2, CO), đầu dò 7 » (180mm), bao bì hộp 
các tông 

- Lớp vỏ cao su bảo vệ máy 
- Đầu đo khí thải (Flue gas probe with dual hose) 
- Bộ lọc bẫy nước 
- Bộ nguồn AC/ kèm bộ sạc 
- Cáp USB 
- 1 Mobile app 
- Modul cho giao tiếp không dây 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng 

Việt 
3 Máy đo khí thải, khí đốt cầm tay đo O2, CO 

Code: SICA 030 Kit 2AH 
 
Cung cấp bao gồm:  
- Bộ phân tích khí Si-CA 030 2AH, hai cảm biến 

khí (O2, CO), đầu dò 7 »(180mm), vỏ bằng 
nhựa cứng ABS  

- Lớp vỏ cao su bảo vệ máy 
- Đầu đo khí thải (Flue gas probe with dual hose) 
- Bộ lọc bẫy nước 
- Bộ nguồn AC/ kèm bộ sạc 
- Cáp USB 
- 1 Mobile app 
- Modul cho giao tiếp không dây 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng 

Việt 

   Liên hệ 

4 Máy đo khí thải, khí đốt cầm tay đo O2, CO 
Code: Si-CA 030 Kit 2BS 
 
Cung cấp bao gồm:  
- Bộ phân tích khí Si-CA 030 2BS, hai cảm biến 

khí (O2, CO), đầu dò 12 »(300mm), hộp đựng 
bằng nhựa vinyl  

- Lớp vỏ cao su bảo vệ máy 
- Đầu đo khí thải (Flue gas probe with dual hose) 

   Liên hệ 
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- Bộ lọc bẫy nước 
- Bộ nguồn AC/ kèm bộ sạc 
- Cáp USB 
- 1 Mobile app 
- Modul cho giao tiếp không dây 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt 

5 Máy đo khí thải, khí đốt cầm tay đo O2, CO, NO 
Code: SICA 030 KIT 3AC 
 
Cung cấp bao gồm:  
- Bộ phân tích khí SICA 030 KIT 3AC, ba cảm 

biến khí (O2, CO, NO), đầu dò 7 »(180mm), bao 
bì hộp các tông. 

- Lớp vỏ cao su bảo vệ máy 
- Đầu đo khí thải (Flue gas probe with dual hose) 
- Bộ lọc bẫy nước 
- Bộ nguồn AC/ kèm bộ sạc 
- Cáp USB 
- 1 Mobile app 
- Modul cho giao tiếp không dây 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng 

Việt 

   Liên hệ 

6 Máy đo khí thải, khí đốt cầm tay đo O2, CO, NO 
Code: SICA 030 KIT 3AS 
 
Cung cấp bao gồm:  
- Bộ phân tích khí SICA 030 KIT 3AS, ba cảm 

biến khí (O2, CO, NO), đầu dò 7 »(180mm), hộp 
đựng bằng nhựa vinyl. 

- Lớp vỏ cao su bảo vệ máy 
- Đầu đo khí thải (Flue gas probe with dual hose) 
- Bộ lọc bẫy nước 
- Bộ nguồn AC/ kèm bộ sạc 
- Cáp USB 
- 1 Mobile app 
- Modul cho giao tiếp không dây 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng 

Việt 

   Liên hệ 

7 Máy đo khí thải, khí đốt cầm tay đo O2, CO, NO    Liên hệ 
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Code: SICA 030 KIT 3AH 
 
Cung cấp bao gồm:  
- Bộ phân tích khí SICA 030 KIT 3AH, ba cảm 

biến khí (O2, CO, NO), đầu dò 7 »(180mm), vỏ 
bằng nhựa cứng ABS. 

- Lớp vỏ cao su bảo vệ máy 
- Đầu đo khí thải (Flue gas probe with dual hose) 
- Bộ lọc bẫy nước 
- Bộ nguồn AC/ kèm bộ sạc 
- Cáp USB 
- 1 Mobile app 
- Modul cho giao tiếp không dây 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng 

Việt 
8 Máy đo khí thải, khí đốt cầm tay đo O2, CO, NO 

Code: SICA 030 KIT 3BS 
 
Cung cấp bao gồm:  
- Bộ phân tích khí SICA 030 KIT 3AH, ba cảm 

biến khí (O2, CO, NO), đầu dò 12 »(300mm), 
hộp đựng bằng nhựa vinyl. 

- Lớp vỏ cao su bảo vệ máy 
- Đầu đo khí thải (Flue gas probe with dual hose) 
- Bộ lọc bẫy nước 
- Bộ nguồn AC/ kèm bộ sạc 
- Cáp USB 
- 1 Mobile app 
- Modul cho giao tiếp không dây 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng 

Việt 

   Liên hệ 

C PHỤ KIỆN     
1 Cảm biến NO cho Nox 

Code: 27521 

 
 

01  10% Liên hệ 
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2.1 Đầu dò 180 mm 
Code: 27532 

 
 

  10% Liên hệ 

2.2 Đầu dò 300 mm 
Code: 27533 

 
 

  10% Liên hệ 

2.3 Đầu dò 750 mm 
Code: 27534 

 
 

  10% Liên hệ 

3 Máy in  
Code:	27546  
 

 
 

  10% Liên hệ 

4 3 m dual hose extension 
Code: 27537 

  10% Liên hệ 
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5 Bộ ống áp suất chênh lệch 
Code: 27538 

 
 

  10% Liên hệ 

6 Đầu dò nhiệt độ không khí thông minh với cáp 
2m 
Code: 24646 

 
 

  10% Liên hệ 

7 CO ambient probe 
 

 
 

  10% Liên hệ 

8  CO2 ambient probe 
 

 
 

  10% Liên hệ 

 
ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI: 
1. Giá trên là giá đã bao gồm: 
- Thuế GTGT 10% 
- Chi phí vận chuyển, gửi hàng. 
2. Thời gian giao hàng: Tùy theo thời điểm đặt hàng – ưu tiên đơn hàng đến trước: 

• Hàng có sẵn, giao hàng từ 03 – 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
• Hàng không có sẵn, giao hàng từ 06 – 08 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

3. Thời gian bảo hành: 
• Thiết bị mới 100% được bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đối với máy chính; 
• Điện cực máy để bàn + Cầm tay bảo hành 6 tháng 
• Điện cực bút đo bảo hành 3 tháng  
• Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, 

vật tư tiêu hao… 
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4. Phương thức giao hàng: nội thành HCM/ Hà Nội / Chuyển phát nhanh đến các tỉnh khác 
5. Thanh toán: 

- Bằng tiền mặt, chuyển khoản, séc theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm 
thanh toán (nếu là ngoại tệ). 

- Với hàng có sẵn Thanh toán 100% trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực 
và trước khi giao hàng. 

- Với hàng không có sẵn, thanh toán thành 2 đợt: 
Ø Đợt 1: Thanh toán 50% sau 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 
Ø Đợt 2: Thanh toán 50% còn lại trong vòng 07 ngày kể từ ngày có thông báo giao hàng và trước 

khi giao hàng. 
- Thông tin tài khoản: 

Ø CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO 
Ø Số tài khoản VNĐ: 041 01 01 0022 71 9 
Ø Tại: Ngân hàng Maritime Bank, Chi nhánh Sài Gòn 

- Hiệu lực báo giá: Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày. 
 

Mọi thông tin xin liên hệ: 
Nguyễn Quốc Dũng (Mr.) 
- H/p: 0948 870 871  
- Tel: (028). 66 870870 
Mail: dung.nguyen@technovn.net 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TECHNO 
P. GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

HUỲNH THANH ĐIỆN 
 
 

Xác nhận đặt hàng của khách hàng 
(Ký tên đóng dấu) 

 


